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Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền thống, là sự kết tinh phát triển các
giá trị đạo đức, văn hóa đặc sắc của người Việt...

Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền thống, là sự
kết tinh phát triển các giá trị đạo đức, văn hóa đặc sắc
của người Việt. Dù đã có những thay đổi để phù hợp với
xã hội hiện đại nhưng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn
mang những giá trị truyền thống nhất định trong đời
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Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt có nguồn gốc từ rất lâu
đời, khởi nguồn từ thời thị tộc phụ hệ trên nền tảng tinh thần hiếu đạo, uống
nước nhớ nguồn và những tâm nguyện tâm linh được tổ tiên phù hộ. Qua hơn
2.000 năm du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã ảnh hưởng và tương tác với
phong tục thờ cúng tổ tiên ở phương diện tư tưởng quan điểm, nghi lễ, thờ
cúng, kiến trúc,…

Bài viết đề cập đến sự dung hòa của Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên thông
qua không gian thờ cúng. Xu hướng văn hóa Phật giáo dung hợp văn hóa dân
tộc đã, đang và sẽ còn là xu hướng chủ đạo của Phật giáo Việt Nam ở hiện tại
và trong tương lai.
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Phật giáo ra đời ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ V trước Công nguyên, được truyền
sang Việt Nam vào những năm đầu Công nguyên, do các tăng sĩ và thương gia
Ấn Độ đến Việt Nam bằng đường biển. Sau này, Phật giáo còn được truyền vào
Việt Nam bằng đường bộ do các nhà sư Trung Hoa sang giảng kinh.

Trong khi đó, phong tục thờ cúng tổ tiên vừa là một đạo lý, vừa là một tín
ngưỡng có ý nghĩa về mặt tổ chức trong cộng đồng xã hội truyền thống của văn
hóa làng xã của người Việt. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đặt niềm tin về sự linh
hồn sau khi chết; người ta tin rằng người đã khuất vẫn có thể về thăm nom, phù
hộ cho con cháu, do đó thờ cúng tổ tiên đã trở thành phong tục, phần quan
trọng trong đời sống tâm linh của người Việt và được truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác.

Đặc biệt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giúp người dân thỏa mãn được nhu cầu về
đạo đức, nhu cầu tâm linh, góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình, tộc
họ những người cùng chung huyết thống.

Du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã kết hợp với tín ngưỡng bản địa (tục thờ
cúng tổ tiên), được Việt hóa đã có sức sống vô cùng mạnh mẽ trong đời sống
tinh thần của nhân dân, tạo nên sự dung hợp với truyền thống văn hóa dân tộc
trên mọi khía cạnh: lễ hội, tín ngưỡng, phong tục, tập quán... Sự dung hợp giữ
Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên không chỉ được thể hiện trong thực
hành tín ngưỡng và nghi lễ thờ cúng, mà còn được thể hiện trong cách thức bài
trí của kiến trúc ngôi chùa.
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1. Về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Ở xã hội nguyên thủy, nguồn gốc của tín ngưỡng này bắt nguồn từ Tô tem giáo.
Ở đó, niềm tin về mỗi con người hay nhóm người đều có mối liên hệ chặt chẽ
với vật thể tinh thần: cây cối hay động vật và những vật thể này được coi là vật
tổ của thị tộc, bộ lạc.

Khi chuyển sang chế độ phụ hệ, vai trò của người đàn ông trong gia đình và xã
hội ngày càng trở nên quan trọng, những người này bằng uy tín của mình đã
củng cố và thiêng liêng hóa việc thờ cúng tổ tiên đã manh nha trong thời kỳ
mẫu hệ thị tộc. Họ có quyền thế tục, thờ cúng thần và tổ tiên đã mất, vì vậy đối
tượng thờ cúng trong thời kỳ này có sự thay đổi lớn, từ việc thờ tổ tiên Tô tem
giáo chuyển sang thờ tổ tiên thật, đó là những người đã mất có cùng huyết
thống.

Người Việt từ xa xưa có quan niệm “vạn vật hữu linh”, theo đó mọi vật đều ẩn
chứa linh hồn bên trong, người ta tin rằng luôn có sự tồn tại của linh hồn và có
mối liên hệ hiển nhiên giữa người chết và người sống. Khi con người chết, phách
tiêu tan cùng thể xác, còn hồn tách ra, bay lượn trong không trung, sống cuộc
sống độc lập, linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi và đấy là cuộc sống của tổ tiên sau khi
mất.
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Họ gia nhập vào thế giới siêu nhiên và sợi dây tiếp nối giữa họ với người thân
chính là thông qua việc thờ cúng, nghi lễ thờ cúng. Do đó, người đã khuất vẫn
tham dự vào đời sống tinh thần của thế hệ sau, mỗi khi đến kỳ lễ tết, ngày giỗ,
những dịp đặc biệt quan trọng, họ đều được con cháu mời về để con cháu tỏ
lòng hiếu kính tưởng nhớ.

Trong nhận thức dân gian, người Việt quan niệm rằng, con người có hai phần:
phần xác và phần hồn. Hai phần này vừa gắn bó, vừa tách biệt với nhau. Khi
con người còn sống, hồn nhập vào xác điều khiển hành vi của con người. Khi
con người chết, phần hồn rời khỏi xác, thể xác của họ hòa vào cát bụi, phần hồn
tồn tại và chuyển sang sống ở một thế giới khác (cõi âm).

Bên cạnh đó, người Việt cũng cho rằng, nếu chúng ta không cầu cúng, linh hồn
của tổ tiên sẽ đói khát, biến thành ma xấu, quấy nhiễu, đem lại tai ương cho
con cháu. Tuy nhiên, nỗi lo sợ bị trừng phạt của con người không phải là yếu tố
duy nhất và chủ yếu dẫn đến sự hình thành, phát triển tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên ở người Việt mà còn bao hàm nhiều nhân tố khác ở trong đó như sự kính
trọng, biết ơn đối với tổ tiên, sự hiếu thảo của thế hệ sau đối với thế hệ trước.

Thờ cúng tổ tiên là một tục lệ, tín ngưỡng hay tôn giáo đang còn nhiều ý kiến
khác nhau và chắc chắn cần phải thảo luận nhiều để đi đến sự thống nhất. Tuy
nhiên, khái niệm tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có thể được hiểu như sau:

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là sự thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên - những
người đã mất, cùng huyết thống, đã có công sinh thành và nuối dưỡng con
cháu.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên không chỉ mở rộng huyết thống từ gia đình đến họ
tộc mà còn mở rộng ra cả tổ tiên làng xã, đất nước: “Đạo thờ tổ tiên theo nghĩa
rộng không chỉ thờ những người có công sinh dưỡng đã khuất, nghĩa là những
người có cùng huyết thống mà thờ cả những người có công với cộng đồng, làng
xã và đất nước”(1). Như vậy, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được thể hiện ở ba cấp
độ chủ yếu: cấp độ gia đình, dòng họ theo huyết thống; cấp độ làng xã, cộng
động và cấp độ quốc gia, dân tộc.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã bén rễ, ăn sâu trong đời sống tinh thần của nhân
dân ta từ nhiều thế hệ. Thờ cúng tổ tiên là một hình thức tín ngưỡng, thông qua
nghi lễ của tín ngưỡng này thể hiện quan niệm nhân sinh của người Việt: “Sự tử
như sự sinh, sự vong như sự tồn”.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam tuy giản dị nhưng rất sâu đậm.
Ban thờ tổ tiên thường ở gian giữa, được trang trí, bày đặt rất đa dạng. Ban thờ
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là khoảng không gian thiêng, nơi kiêng kỵ và cung kính nhất trong gia đình.
Ngay từ khi xây ngôi nhà mới, người ta đã chú ý dành một gian ở trung tâm để
đặt bàn thờ, giường thờ hoặc hương án (gồm bát nhang, bài vị, lư hương…),
người ta coi đó là nơi linh hồn ông bà, tổ tiên thường xuyên lui tới. Con cháu để
hương tàn, khói lạnh là có lỗi với tổ tiên.

Trải qua nhiều thế hệ, để cho hậu thế không quên cội nguồn, người ta lập các
chi họ, viết gia phả, xây dựng nhà thờ họ. Đối tượng thờ phụng là ông bà, tổ
tiên, những người ruột thịt cùng huyết thống đã có công sinh thành và nuôi
dưỡng con cháu. Việc thờ cúng tổ tiên thường diễn ra sau năm đời, nhưng đối
với vị thủy tổ của một dòng họ, ông tổ làng hoặc quốc tổ như Hùng Vương thì
con cháu là hậu sinh đời đời hương khói phụng thờ.

Ngày thờ cúng tổ tiên là những ngày mất của bố mẹ, ông bà, tổ tiên mà người
ta thường gọi là ngày kỵ hoặc ngày giỗ. Ngoài ra, khi có chuyện vui, việc buồn
trong gia đình theo phong tục thờ cúng, người Việt cũng thường có nén hương,
nải quả để kính cáo với gia tiên. Thờ cúng tổ tiên còn được tổ chức vào những
ngày có các sự kiện quan trọng trong gia đình như: cưới hỏi, xây nhà, tậu trâu,
mua ruộng, đi xa, thi cử…

Người Việt Nam luôn tin tưởng tổ tiên của mình rất linh thiêng. Dù đã đi vào cõi
vĩnh hằng, âm dương cách biệt, song, họ quan niệm ông bà, tổ tiên vẫn luôn
“sống” cạnh con cháu để phù hộ, độ trì trong những lúc gặp khó khăn, hoạn
nạn; chia vui khi thành đạt hiển vinh. Ông bà, tổ tiên cũng khuyên giải, hay quở
trách (mà không hề trừng phạt) khi con cháu làm những điều sai trái. Đức bao
dung, lòng độ lượng của ông bà, tổ tiên là động lực lớn để con cháu không
ngừng vươn lên.

2. Sự kết hợp, dung hòa giữa Phật giáo với tục thờ
cúng tổ tiên qua không gian kiến trúc

Dù là một tôn giáo lớn, một hệ tư tưởng triết học sâu sắc và có tính hệ thống,
song Phật giáo vẫn rất gần gũi, có phần bình dân, phù hợp với nền tảng đạo
đức, văn hoá của người Việt. Phật giáo tiếp tục tôn vinh giá trị truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn” của người Việt, nâng cao giá trị “đạo hiếu”, bổ trợ định
hướng về tinh thần trong cách thờ cúng tổ tiên.

Ở Việt Nam, chùa như là sự hiện diện cho đời sống tâm linh của đại đa số người
dân, nhất là dân sống trong các làng, được biểu hiện qua câu nói “đất vua, chùa
làng, phong cảnh Bụt”. Chùa được xây dựng khắp mọi nơi, từ miền quê hẻo lánh
tới các thành phố, đô thị hiện đại. Trong cả nước nói chung và đồng bằng Bắc
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Bộ, đặc biệt Hà Nội nói riêng, hầu như làng nào, phường nào cũng có chùa.

Giữa chùa, đình và đền… đều có những điểm tương đồng, có sự dung hợp, pha
trộn lẫn nhau, mang phong cách của kiến trúc phương Đông, thể hiện được nét
đặc sắc trong lối kiến trúc cổ của người Việt. Chùa là một quần thể kiến trúc,
gồm nhiều ngôi nhà sắp xếp cạnh nhau hoặc nối vào nhau.

Tùy theo cách bố trí những ngôi chùa này mà người ta chia thành những kiểu
kiến trúc chùa khác nhau. Kiểu chùa đơn giản nhất là kiểu chữ Đinh, có nhà
chính điện hay thượng điện, tức ngôi nhà đặt các ban thờ Phật, nối thẳng góc
với nhà bái đường hay nhà Tiền đường ở phía trước. Nhà bái đường đôi khi cũng
được gọi là chùa hộ, có lẽ vì ở đây thường có các tượng Hộ Pháp.

Phổ biến hơn cả là kiến trúc có nhà chính điện và nhà bái đường song song,
được nối với nhau bằng một ngôi nhà gọi là nhà Thiên hương, nơi nhà sư làm lễ.
Có nơi gọi gian nhà nối nhà bái đường với Phật điện được nối với nhau bằng nhà
Thiên hương hay ống nuống như vậy, ta có kiểu chùa được gọi là kiểu chữ Công.
Kiểu chữ Nhị là kiểu chùa có hai nếp nhà song song với nhau. Ngoài ra một vài
chùa có hình chữ Tam thường được gọi là chùa hạ, chùa trung và chùa thượng.

Về cơ bản kiến trúc chùa Việt Nam mang đậm phong cách kiến trúc của làng xã
người Việt, đó là sự đăng đối, hài hòa âm dương. Các gian thờ tự thường được
bố trí theo số lẻ có thể là 3 gian hay 5 gian và có thể là 7 gian, hai trái.

Nhà thờ hay bàn thờ gia tiên của các đại gia đình thờ tự các vị từ cao tổ trở
xuống hiển khảo trở lên gồm hiển cao tổ (can hay kỵ); hiển Tằng tổ (cố hay cụ),
hiển tổ khảo tổ tỷ (ông bà), hiển khảo tỷ (cha mẹ) và kèm thêm phụ vị thương
vong các đời, tức là những người chết yểu chưa có con, tổ bá, tổ thúc, tổ cô
ngang vai cao tổ trở xuống. Tóm lại những vị thờ trong nhà thờ này còn được
cúng giỗ.

Những vị từ cao cao tổ trở lên (theo xưng hô của trưởng tiểu chi) bắt đầu cúng
giỗ, gọi là Ngũ đại mai thần chủ tức là chôn thần chủ đi và rước vào nhà thờ
chung của họ tiểu chi để liệt thờ phối tế theo tiên tổ (kể cả phụ vị thương vong
quá 5 đời). Kiến trúc từ đường của người Việt xét theo phạm vi tế tự rộng, hẹp
được thành 3 loại:

Đại tôn từ đường: nhà thờ đại tôn thủy tổ và các vị tiên tổ đời cao, khi chưa
chia thành phân chi. Trong các tiểu chi nếu có những vị thần tổ linh hiển, hoặc
các vị đỗ đạt cao, chức tước lớn, mặc dù về thế thứ đứng hàng thấp nhưng cũng
được rước vào nhà thờ đại tôn thờ cùng với các vị thủy tổ, vì có công làm rạng
danh dòng họ.
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Bản chi đường: họ lớn qua nhiều đời chia thành nhiều tiểu chi, thì mỗi tiểu chi
có một nhà thờ riêng, thờ tự vị tiên tổ đứng đầu khi xuất chi trở xuống. Trong
nhà thờ tiểu chi thờ thần chủ vị đứng đầu chi, tiếp đến các đời sau chỉ có dòng
trưởng mới được thờ chính giữa, còn các tiên tổ dòng thứ dẫu đời cao hơn thuộc
bậc chú, ông chú, cụ chú… cũng chỉ liệt thờ hai bên, phối tế, gọi chung là “tả
chiêu hữu mục”.

Giữa kiến trúc bài trí của chùa với kiến trúc bài trí của hệ thống thờ tự
khác: từ đường, bàn thờ gia tiên trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người
Việt Nam có sự dung hợp, tương hỗ với nhau về nhiều mặt, từ phong thủy, lối
kiến trúc đậm chất dân gian làng xã, hợp với văn hóa lúa nước, chuộng kiểu
kiến trúc xây dựng các gian thờ bè chiều ngang, theo số lẻ, với kèo, cột và quá
ngang… Qua đó cũng thể hiện sự hài hòa, đăng đối âm dương, hòa quyện giữa
con người với trời đất, con người với tổ tiên.

Ở trong chùa, cách thức bài trí thờ tự được sắp xếp theo một trật tự từ trên cao
xuống. Chùa có rất nhiều tượng Phật; Bồ Tát cùng với tượng các thiên thần Phật
giáo khác, rất đa dạng và phong phú. Trong chùa, chính điện bao giờ cũng là
nơi trung tâm của sự thờ cúng.

[caption id="attachment_34980" align="aligncenter" width="749"]

Chính điện chùa Ngâu (Hà Nội) - Ảnh: Minh Khang[/caption]
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Ở đây có rất nhiều bàn thờ được đặt ở chính giữa và làm thành những bậc từ
cao xuống thấp. Đặc biệt với sự có mặt ở vị trí đặc biệt của tượng Phật A Di Đà
cùng với tượng các Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đã nói lên ý nghĩa quan
trọng của tín ngưỡng Tịnh Độ trong Phật giáo.

Do ảnh hưởng của Phật giáo, thờ cúng tổ tiên của người Việt cũng được bài trí
một cách bài bản. Trong mỗi gia đình, bàn thờ cúng tổ tiên được đặt ở giữa nhà,
là vị trí trang trọng nhất, là trở thành nơi con cháu khấn vái trong những ngày
tuần, ngày giỗ, ngày tết, hoặc khi có hiếu hỷ, việc to, việc nhỏ với mong muốn
được gia tiên phù hộ. Mọi “thay đổi” trong gia đình đều được gia chủ kính cáo
với tổ tiên.

Theo phong tục, bàn thờ gia tiên được đặt ngay tại gian chính giữa nhà. Nhà
giàu có thì đồ thờ phụng được trang hoàng lộng lẫy, sơn son thếp vàng và thờ
đủ thần chủ bốn đời là cao, tằng, tổ, khảo, bằng gỗ táo, trên đó đề tên, họ, chức
tước, ngày tháng sinh, tử của tổ tiên. Nhà nghèo thì cũng có bát hương và bộ ỷ
để thờ, bởi đồ thờ tự được coi là những vật linh thiêng.

Ngày nay, do tác động của nếp sống mới, gia đình có bàn thờ cổ không còn
nhiều. Người ta lập bàn thờ trên một tấm ván đóng trên tường, có khi là trên
nóc tủ… Đồ thờ chỉ gồm một bát hương nhỏ, khung ảnh thờ người quá cố và
một số đồ thờ khác.

Bàn thờ tổ được trang trí gồm hai lớp: lớp trong và lớp ngoài, ngoài ra còn có y
môn, đèn treo và thần chủ. Lớp trong được bố trí cao nhất, là nơi đặt Thần chủ
trong long khám hoặc kỷ, ngai được sơn son thếp vàng. Lớp ngoài từ y môn trở
ra được đặt hương án, và ba cái đài dùng để đựng chén rượu nhỏ lúc cúng
giỗ…Y môn, là chiếc màn vải đỏ, dùng làm bức màn ngăn cách lớp thờ bên
trong và lớp thờ bên ngoài…

Sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được biểu
hiện trong không gian thờ tự có nhiều nét tương đồng và pha trộn với cách thức
bài trí thờ cúng tổ tiên của người Việt. Đó là cách thức bài trí có tôn ti, trật tự,
có thứ bậc, thể hiện sự tôn kính và lòng thành của con cháu đối với tổ tiên, của
tín đồ đối với Đức Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Tăng…

Điều đặc biệt là, trong cách thức bài trí ấy, một điều mà dễ nhận ra nhất đó là
các đồ thờ tự cũng có nhiều điểm giống nhau. Ban thờ tự trong chùa, trong gia
đình, từ đường dòng họ, trong đình làng và đình thờ vua Hùng đều không thể
thiếu Bát hương, khán thờ, kỷ (Tam sơn) và còn có thêm hoành phi câu đối
mang ý nghĩa nhớ ơn công đức Phật, tổ tiên và truyền thống đạo hiếu “uống
nước nhớ nguồn” của người Việt Nam.
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Qua đây cho thấy, văn hóa bài trí thờ tự của Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng
tổ tiên của người Việt đã hòa quyện, ảnh hưởng lẫn nhau.

3. Kết luận

Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền thống, là sự kết tinh phát triển các
giá trị đạo đức, văn hóa đặc sắc của người Việt. Dù đã có những thay đổi để phù
hợp với xã hội hiện đại nhưng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn mang những giá
trị truyền thống nhất định trong đời sống của người Việt.

Sự dung hợp giữa Phật giáo đối với thờ cúng tổ tiên của người Việt bắt nguồn từ
lâu đời trong lịch sử, từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Hiện tượng Phật
giáo hòa nhập với tín ngưỡng truyền thống không chỉ thể hiện ở sự có mặt của
ngôi chùa, trở thành một “mắt xích” không thể thiếu trong hệ thống di tích thờ
cúng tại các làng xã, trong cách bài trí tượng Phật, các đối tượng được thờ cúng
tại chùa, mà cả trong các nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của
người Việt.

Chính sự giao lưu, hòa hợp từ hai hướng nêu trên đã dẫn đến sự dung hợp, hòa
nhập vào nhau giữa Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống, được ví như sữa với
nước. Sự thờ cúng tổ tiên của người Việt ngày càng có xu hướng gắn chặt hơn
với Phật giáo là điển hình biểu hiện sự dung hợp đó.

Tác giả: HT. TS Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban
Thông tin truyền thông Trung ương, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học
tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Tạp chí Nghiên cứu Phật
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